
IEEP Student Progress Record

LECTURER: MS. LAURA

CLASS: IELTS 2 STARTING DATE: 10/4/2017

# Stu. ID

Listening Reading Writing Speaking
BAND 

SCORE
Total Classwork Participation Absent Late

1 1559010 HOÀNG MINH DŨNG 5.5 4 4.5 5.5 5 65 42.17% 80 3 2

2 1659011 LÊ MINH HIẾU 7.5 5.5 5.5 6 6 80 38.42% 80 0 0

3 1658012 LÊ HỒ MINH MẪN a a a a a 0 46.33% 75 6 8

5 1558019 CAO BỘI NGỌC 5 1

6 1559034 NHAN KIM THẮNG 6 5.5 5 5.5 5.5 70 55.50% 80 4 3

7 1558032 TRẦN THẢO ANH THƯ

8 1658021 NGUYỄN TRỊNH KIÊN TRƯỜNG 6 6 5.5 6 6 80 44.08% 85 0 1

9 1558011 DƯƠNG ĐĂNG KHOA 6.5 5 5 5.5 5.5 70 69.08% 85 3 4

10 1558013 NGUYỄN GIA KỲ 1 0

Full name MIDTERM TEST ATTENDANCE

GOT IELTS 

Move to IELTS 1

Move to IELTS 1




